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I. TRẮC NGHIỆM ( 6 Điểm)

Câu 1: Quốc lộ 1A của nước ta được tính bắt đầu từ cửa khẩu:
A. Đồng Đăng.
B. Hữu Nghị.
C. Móng Cái.
D. Tân Thanh
Câu 2: Một trong biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới là
A. tập đoàn cây, con phân bố phù hợp hơn.
B. đẩy mạnh sản xuất theo lối quảng canh.
C. sản lượng cây trồng, vật nuôi ổn định.
D. khắc phục hoàn toàn tính bấp bênh trong sản xuất.
Câu 3: Loại rừng có diện tích lớn nhất ở nước ta hiện nay là
A. Rừng sản xuất.
B. Rừng phòng hộ.
C. Rừng trồng.
D. Rừng đặc dụng.
Câu 4: Tại sao chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long
A. có nhiều đồng cỏ rộng lớn, chất lượng tốt.
B. có nguồn thức ăn dồi dào từ hoa màu, lương thực.
C. có dân số đông và gia tăng nhanh.
D. có khí hậu thuận lợi cho chăn nuôi lợn và gia cầm.
Câu 5: Nước ta với đường lối đa phương hóa trong hoạt động kinh tế đối ngoại được thể hiện thông qua:
A. Xuất khẩu hàng nông sản nhiệt đới giảm.
B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực sản xuất vật chất sang khu vực dịch vụ.
C. Mở rộng thị trường sang các nước phát triển.
D. Xuất khẩu nhiều máy móc thiết bị.
Câu 6: Trong vận tải đường biển ở nước ta quan trọng nhất là tuyến:
A. Hải Phòng - Đà Nẵng.
B. Hải Phòng - Cần Thơ.
C. Hải Phòng - Tp Hồ Chí Minh.
D. Tp Hồ Chí Minh - Kiên Giang.
Câu 7: Atlat trang 24 cho biết thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay của nước ta là:
A. Nhật Bản.
B. Trung Quốc.
C. L.B Nga.
D. Hoa Kì.
Câu 8: Được coi là ngành cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng và phải đi trước 1 bước so với các ngành công nghiệp khác đó là?
A. Công nghiệp điện lực.
B. Công nghiệp cơ khí.
C. Công nghiệp luyện kim.
D. Công nghiệp vật liệu xây dựng.
Câu 9: Lợn, bò sữa, gia cầm, nuôi thủy sản, rau quả cao cấp là chuyên môn hóa sản xuất của vùng
A. Đồng bằng sông Cửu Long
B. Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông Hồng
D. Đông nam bộ
Câu 10: Ý nào sau đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành cnghiệp nước ta ?
A. Tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp nhóm A.
B. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí.
C. Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.
D. Cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B.
Câu 11: Nguyên nhân cơ bản làm tăng sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản nước ta là

A. kinh nghiệm đánh bắt của nhân dân.
B. diện tích nuôi trồng tăng.
C. thị trường được mở rộng.
D. phương tiện đánh bắt hiện đại hơn.
Câu 12: Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là
A. sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.
B. dưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá.
C. giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi.
D. cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 13: Nước ta khai thác dầu khí  từ năm....
A. 1986
B. 1990
C. 1989
D. 1991
Câu 14: Khu vực Quảng Ninh ở vùng Đông Bắc có trữ lượng loại than nào nhiều nhất?
A. Than mỡ.
B. Than bùn.
C. Than nâu.
D. Than Antraxít.
Câu 15: Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là
A. Nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp.
B. Mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm.
C. Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến sản lượng.
D. Phần lớn sản phẩm sản xuất ra để tiêu dùng tại chỗ.
Câu 16: Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì
A. có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong  phú.
B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
C. có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng  chịt.
D. có hai mặt giáp biển, ngư trường  lớn.
Câu 17: Căn cứ atlat địa lí việt nam trang 20 hãy cho biết 4 tỉnh dẩn đầu cả nước về sản lượng khai thác thủy sản?
A. Cà Mau, Ninh Thuận, Quảng Nam và Thanh Hóa.
B. Kiên Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu,Bình Thuận , Cà Mau.
C. Kiên Giang, Bạc Liêu, Phú Yên và Quảng Bình.
D. Bình Thuận, Bền Tre, Nghệ An và Quảng Bình.
Câu 18: Căn cứ vào tổng mức bán lẻ hàng hóa ( atlat trang 24), dẫn đầu hiện nay là vùng:
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải miền Trung.
D. Đông Nam Bộ.
Câu 19:  Trong nhập khẩu của nước ta  hiện nay thị trường chính chủ yếu là:

A. Châu Âu.
B. Châu Á.      .
C. Bắc Mĩ.
D. Châu Mĩ La Tinh.
Câu 20: Một trong những hướng chuyên môn hóa sản xuất của ngành trồng trọt nổi bật nhất ở Tây Nguyên là
A. cây chè, mía, lạc, đay, cói.
B. cây cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu.
C. cây cao su, dâu tằm,đay , cói , thuốc lá.
D. cây dừa, chè, cao su, hồ tiêu, cói.
Câu 21: Nhóm hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu của nước ta là:
A. Nguyên, nhiên, vật liệu.
B. Máy móc, thiết bị.
C. Các loại xăng dầu.
D. Hàng tiêu dùng.
Câu 22: Hãy xếp thứ tự từ trước đến sau về thời gian các di sản vật thể được UNESCO công nhận:
A. Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng.
B. Tháp chàm Mĩ Sơn, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế.
C. Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An.
D. Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng.
Câu 23: Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác dầu khí là:
A. Cửu Long và Thổ Chu - Mã Lai.
B. Nam Côn Sơn và Thổ Chu - Mã Lai.
C. Trung Bộ và Cửu Long
D. Cửu Long và Nam Côn Sơn
Câu 24: Quốc lộ 14 có vai trò  nào sau đây?
A. Nối các vùng chuyên canh cây công nghiệp và lâm sản ở Tây Nguyên.
B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở TD-MN Bắc Bộ.
C. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Duyên hải miền Trung.
D. Là cửa ngõ thông ra biển của Tây Nguyên.
-----------------------------------------------
-- II. TỰ LUẬN  ( 4 Điểm)
Câu 1: Dựa vào atlat trang 18 và kiến thức đã học em hãy kể tên các loại cây công nghiệp lâu năm ở nước ta và vùng phân bố các cây đó? ( 1 điểm)

Câu 2: Dựa vào atlat trang 26 và kiến thức đã học em chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng và đang chuyển dịch? ( 1 điểm)

Câu 3: Căn cứ vào biểu đồ “ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế”  atlat trang 17 , em hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế  nước ta giai đoạn 1990 -2007? ( 1 điểm)

Câu 4: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2005- 2012. 










Đơn vị:  %
	Năm
	2005
	2008
	2010
	2012

	Nông thôn
	72,9
	71
	69,5
	65,1

	Thành thị
	23,1
	29
	30,5
	33,9


Nhận xét cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn  của nước ta qua các năm. ( 1 điểm)




Học sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam. 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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